
 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ  
HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, HẠNG III – ĐỢT 5/2026 

(Kèm theo Quyết định số 05/2026/QĐ.CC-SCLVN ngày 19 tháng 05 năm 2026 của Chủ tịch Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam) 

Số 
TT 

Họ và Tên Mã Hội viên Ngày sinh CMND/ CCCD Trình độ chuyên môn 
Lĩnh  vực đề nghị cấp 

CCHN 
Hạng Mã số CCHN 

1 Vũ Hùng Sơn SCL41347HCM 04/06/1983 079083005759 
Kỹ sư Công nghiệp ngành 

Công nghiệp 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00026584 

2 Nguyễn Thanh Phú SCL41352HCM 19/02/1977 080077014120 
Kỹ sư Kỹ thuật Điện - 

Điện tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00034014 

3 Trần Ngọc Lâm SCL41353HCM 29/07/1967 079067006341 
Kỹ sư Điện - Điện Tử 

(Điện Năng) 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00166019 

4 Đinh Công Nghệ SCL41354HCM 15/12/1974 079074011703 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00166020 

5 Phạm Hồng Thái SCL41356BDG 19/08/1979 044079005592 
Kỹ sư ngành Điện khí hóa 

- Cug cấp điện 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00128698 

6 Bốc Văn Bông SCL41357HCM 03/05/1981 079081002921 
Kỹ sư Điện - Điện Tử 

(Điện Năng) 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00128690 

7 Phạm Công Thiên SCL41361BDG 10/06/1981 042081003001 
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử. Chuyên 
ngành Hệ thống điện 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00067526 

8 Phan Phước Hậu SCL41355HCM 11/09/1980 052080001692 Kỹ sư Điện kỹ thuật  
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00128679 

9 Trần Anh Bảo SCL41358HCM 01/07/1976 079076031460 Kỹ sư Hệ thống điện 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00128692 

10 Lữ Hoàng Trung SCL41359HCM 03/07/1979 079079004562 
Kỹ sư Điện - Điện Tử 

(Điện Năng) 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00178667 

11 
Phạm Bảo Nhật 

Toàn 
SCL41430BRV 01/03/1991 077091004149 

Kỹ sư Điện - Điện Tử (Hệ 
Thống Điện) 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III SCL-00109585 

12 Nguyễn Văn Linh SCL41444BRV 12/12/1976 077076003656 
Kỹ sư ngành Điện khí hóa 

mỏ 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00109617 

13 Trần Phúc Huy SCL41445BRV 14/01/1983 077083000787 
Kỹ sư Điện - Điện Tử 

(Điện Năng) 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00109628 
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14 Phùng Nguyễn Phi  SCL41446BRV 23/03/1979 077079002641 
Kỹ sư Điện ngành Điện 

Công nghiệp 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00109582 

15 Ngô Văn Tiệp SCL41455HCM 01/01/1978 036078009875 Kỹ sư Điện - Điện Tử 
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

II SCL-00166034 

16 Nguyễn Minh Ấn SCL41342BIT 20/02/1984 060084012961 
Kỹ sư Xây dựng ngành 
Xây dựng Dân dụng & 

Công nghiệp 

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

II SCL-00020866 

17 
Nguyễn Ngọc Vũ 

Mạnh 
SCL41521DON 24/10/1993 075093010025 

Kỹ sư Điện - Điện tử Kỹ 
thuật điện 

Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình  

III SCL-00215809 

 


